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(Đề thi có 04 trang) 

BÀI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ 01 

LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 1930) 

MÔN: Khối lớp 12 

Thời gian làm bài : 30 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

                                                                                                                                             

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 

 

Câu 1. Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam 

là 

A. để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa. 

 B. bù đắp những tổn thất và thiệt hại của Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

 C. thúc đẩy nền kinh tế tư bản ở Việt Nam phát triển. 

 D. bù đắp những thiệt hại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược việt Nam. 

Câu 2. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản trong năm 1929 ở Việt Nam có ý nghĩa gì? 

 A. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh. 

 B. Báo hiệu thời cơ cách mạng đã đến, dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa. 

 C. Phản ánh xu thế khách quan cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường 

cách mạng vô sản. 

 D. Phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng vô sản và tư sản và sự thất bại của khuynh 

hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản. 

Câu 3. Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 – 

1925 nhằm mục đích gì? 

 A. đấu tranh đòi đánh đổ chế độ phong kiến, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản. 

 B. đấu tranh đòi đánh đổ đế quốc Pháp và chính quyền phong kiến tay sai. 

 C. đòi quyền lợi kinh tế cho bộ phận giai cấp mình, đòi một số quyền tự do dân chủ. 

 D. đòi chính quyền thuộc địa cải thiện đời sống cho nhân dân thuộc địa. 

Câu 4. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều 

nhất vào ngành nào? 

 A. Nông nghiệp. B. Thương nghiệp. 

 C. Công nghiệp. D. Giao thông vận tải. 

Câu 5. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp làm nền kinh tế Việt Nam có 

bước phát triển như thế nào? 

 A. Nông nghiệp phát triển hơn so với chế độ phong kiến. 

 B. Có yếu tố tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn lạc hậu. 

 C. Lạc hậu, mất cân đối và lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 

 D. Phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

Câu 6. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước châu Phi thành lập “Hội liên 

hiệp thuộc địa” ở Pa-ri nhằm mục đích gì? 

 A. Đoàn kết các lực lượng cách mạng thế giới chống chủ nghĩa thực dân. 

 B. Kêu gọi nhân dân các nước ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga. 

 C. Kêu gọi nhân dân các nước ủng hộ cách mạng Việt Nam. 

 D. Xuất bản các loại sách báo để truyền bá chủ nghiã Mac-Lênin về nước. 

Câu 7. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 có ý nghĩa 

như thế nào? 

 A. Đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới. 

 B. Xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

 C. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và thế giới. 

 D. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản. 
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Câu 8. Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước và cách mạng ở 

Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX đều 

 A. có sự kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến. 

 B. không bị động trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

 C. xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc. 

 D. do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo. 

Câu 9. Năm 1929, ở Việt Nam xuất hiện các tổ chức cộng sản nào? 

 A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

 B. Việt Nam Quốc dân Đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng 

 C. Chi bộ cộng sản, Tân Việt cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân đảng 

 D. Chi bộ cộng sản, Tân Việt cách mạng Đảng, An Nam cộng sản đảng 

Câu 10. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai ở Việt Nam 

trong những năm 1919 – 1926 thất bại? 

 A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. 

 B. Thực dân Pháp còn mạnh nên đủ sức đàn áp phong trào. 

 C. Do những yếu kém của tư sản dân tộc, sự bấp bênh của tiểu tư sản. 

 D. Do chủ nghĩa Mác - Lê Nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

Câu 11. Mục đích chủ yếu của báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái 

Quốc là 

 A. tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc. 

 B. đoàn kết quần chúng đứng dậy đấu tranh chống đế quốc và tay sai. 

 C. tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân. 

 D. trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ cách mạng. 

Câu 12. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) do Nguyễn Ái 

Quốc soạn thảo là gì? 

 A. Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. 

 B. Người cày có ruộng. 

 C. Độc lập, tự do. 

 D. Độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Câu 13. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời (6/1925) nhằm mục đích gì? 

A. tập hợp thanh niên, trí thức Việt Nam vào cuộc đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp và bọn tay 

sai. 

 B. tổ chức, lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai 

để tự cứu lấy mình. 

 C. truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và tổ chức đấu tranh cho công dân. 

 D. truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và tổ chức đấu tranh cho nông dân. 

Câu 14. Cuối năm 1928 chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

phát động là 

 A. mốc đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành tự giác. 

 B. cơ hội thuận lợi giúp những người cộng sản về nước hoạt động. 

 C. điều kiện để công nhân phát triển về số lượng và trở thành giai cấp. 

 D. phương thức tự rèn luyện của những chiến sĩ cách mạng tiền bối. 

Câu 15. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong 

những năm 1919 – 1925 là 

 A. giác ngộ những thanh niên yêu nước, chuẩn bị về mặt tổ chức cho việc thành lập Đảng. 

 B. truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào trong nước. 

 C. tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 

 D. tập hợp lực lượng yêu nước trên thế giới cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. 

Câu 16. Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng 

dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX là 
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 A. không gắn cứu nước với canh tân đất nước. 

 B. chưa sử dụng nhiều phương pháp đấu tranh. 

 C. phong trào còn mang nặng tính tự phát. 

 D. thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. 

Câu 17.  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) xác định  

nhiệm vụ cách mạng Việt Nam lúc này là 

A. đánh đổ đế quốc Pháp, binh lính người Việt trong quân đội Pháp, làm cho nước Việt Na 

độc lập. 

B. đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng, làm cho Việt Nam được độc lập 

tự do. 

 C. đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. 

 D. đánh đổ chế độ phong kiến và tay sai, đưa nước ta lên con đường tư bản chủ nghĩa. 

Câu 18. Điểm mới nhất trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) của 

thực dân Pháp ở Việt Nam là gì? 

 A. Đầu tư với quy mô lớn, tốc độ nhanh vào tất cả các ngành kinh tế. 

 B. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ cho nền công nghiệp Pháp. 

 C. Pháp chủ yếu đầu tư vào nông nghiệp và khai mỏ. 

 D. Vơ vét triệt để nguồn tài nguyên ở Đông Dương. 

Câu 19. Nội dung nào thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? 

 A. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản. 

 B. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

 C. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân. 

 D. Tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân. 

Câu 20. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III (12/1920)? 

 A. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp. 

 B. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa. 

 C. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam. 

 D. Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam. 

------ HẾT ------ 

 

 


